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1 21177004 Lê Hoàng Chương 8,52 Giỏi Tốt Giỏi 1.485.000 3,5 5.197.500

2 21177022 Nguyễn Gia Vỹ 8,32 Giỏi Tốt Giỏi 1.485.000 3,5 5.197.500

3 21177034 Lưu Tấn Phong 8,22 Giỏi Tốt Giỏi 1.485.000 3,5 5.197.500

4 21177036 Nguyễn Ngọc Trang Thanh 8,45 Giỏi Khá Khá 1.350.000 3,5 4.725.000

5 22177003 Nguyễn Trần Gia Bảo 8,23 Giỏi Xuất sắc Giỏi 2.365.000 3,5 8.277.500

6 22177008 Huỳnh Thị Kim Hạnh 8,07 Giỏi Tốt Giỏi 2.365.000 3,5 8.277.500

7 22177012 Nguyễn Song Thục Khuê 8,57 Giỏi Xuất sắc Giỏi 2.365.000 3,5 8.277.500

8 22177024 Trầm Đặng Minh Sơn 9,19 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 2.600.000 3,5 9.100.000

9 22177034 Nguyễn Trương Nhật Duy 8,07 Giỏi Xuất sắc Giỏi 2.365.000 3,5 8.277.500

10 23177003 Trần Minh Khôi 8,24 Giỏi Khá Khá 2.150.000 3,5 7.525.000

11 23177005 Nguyễn Hoàng Minh 9,07 Xuất sắc Tốt Giỏi 2.365.000 3,5 8.277.500

12 23177009 Trần Phạm Minh Uyên 8,05 Giỏi Khá Khá 2.150.000 3,5 7.525.000

13 23177014 Trần Lan Anh 8,38 Giỏi Khá Khá 2.150.000 3,5 7.525.000

14 23177020 Phạm Hoàng Minh Hiếu 8,32 Giỏi Khá Khá 2.150.000 3,5 7.525.000

15 23177028 Nguyễn Phúc Giao Nhân 8,24 Giỏi Tốt Giỏi 2.365.000 3,5 8.277.500
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